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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 20 CATALOGUE BỘ
BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG CUỐI HONDA

GOLDWING 2023

Mã EPC EPCDOV0004428
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLDWING
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 51 chi tiết
Tổng giá trị 99,659,834đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 20
CATALOGUE BỘ BÁNH RĂNG
TRUYỀN ĐỘNG CUỐI HONDA
GOLDWING 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-20-catalogue-bo-banh
-rang-truyen-dong-cuoi-honda-goldwing-2023--
EPCDOV0004428 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 51 chi tiết

Có giá tham
khảo: 51/51

Tổng giá trị:
99,659,834đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (51 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 20 CATALOGUE BỘ BÁNH RĂNG
TRUYỀN ĐỘNG CUỐI HONDA GOLDWING 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Vòng bi 06910-MCA-000 HONDA GOLDWING 06910MCA000 1 398,558đ

2 Bánh răng tải sau 41300-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

41300MKCA00 1 44,410,571đ

3 Vòng hãm 41305-MB4-770 HONDA GOLDWING 41305MB4770 1 69,953đ

4 Nắp thông hơi hộp ly hợp 41306-MKC-A00
HONDA GOLDWING

41306MKCA00 1 146,410đ

5 Bánh răng tải sau 41310-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

41310MKCA00 1 11,154,701đ

6 Thân trục giảm tốc 41311-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

41311MKCA00 1 24,879,680đ

7 Ốp trục giảm tốc 41320-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

41320MKCA00 1 6,807,995đ

8 Cụm bắt trục giảm tốc 41441-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

41441MKCA00 1 1,716,234đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 Vòng đệm A bánh răng đo tốc 41450-MGE-000
HONDA GOLDWING

41450MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm B bánh răng đo tốc 41451-MGE-000
HONDA GOLDWING

41451MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm C bánh răng đo tốc 41452-MGE-000
HONDA GOLDWING

41452MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm D bánh răng đo tốc 41453-MGE-000
HONDA GOLDWING

41453MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm E bánh răng đo tốc 41454-MGE-000
HONDA GOLDWING

41454MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm F bánh răng đo tốc 41455-MGE-000
HONDA GOLDWING

41455MGE000 1 238,593đ

9 Vòng đệm G bánh răng đo tốc 41456-MGE-000
HONDA GOLDWING

41456MGE000 1 238,593đ

10 Vòng đệm bánh răng A 41530-MCA-000
HONDA GOLDWING

41530MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng B 41531-MCA-000
HONDA GOLDWING

41531MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng C 41532-MCA-000
HONDA GOLDWING

41532MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng D 41533-MCA-000
HONDA GOLDWING

41533MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng E 41534-MCA-000
HONDA GOLDWING

41534MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng F 41535-MCA-000
HONDA GOLDWING

41535MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng G 41536-MCA-000
HONDA GOLDWING

41536MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng H 41537-MCA-000
HONDA GOLDWING

41537MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng I 41538-MCA-000 HONDA
GOLDWING

41538MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng J 41539-MCA-000 HONDA
GOLDWING

41539MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng K 41540-MCA-000
HONDA GOLDWING

41540MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng L 41541-MCA-000
HONDA GOLDWING

41541MCA000 1 155,749đ

10 Vòng đệm bánh răng S 41547-MCA-000
HONDA GOLDWING

41547MCA000 1 167,348đ

11 Lỗ trục giảm tốc 41530-MGE-000 HONDA
GOLDWING

41530MGE000 1 395,304đ

12 Bu lông 8x11 90109-ME5-770 HONDA
GOLDWING

90109ME5770 1 74,562đ

13 Bu lông 12x48 90124-MGE-300 HONDA
GOLDWING

90124MGE300 1 230,309đ

14 Bu lông 12x51 90125-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90125MKCA00 1 115,983đ

15 Vít 6x16 90132-MCA-000 HONDA GOLDWING 90132MCA000 1 44,973đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

16 Bu lông 8x28 90132-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90132MKCA00 1 76,633đ

17 Bu lông 10x35 90134-MGE-000 HONDA
GOLDWING

90134MGE000 1 61,306đ

18 Đai ốc 35mm 90241-MCH-000 HONDA
GOLDWING

90241MCH000 1 195,513đ

19 Đai ốc 75mm 90242-MCH-000 HONDA
GOLDWING

90242MCH000 1 511,979đ

20 Phớt O 94.5x2.0 90351-MCA-003 HONDA
GOLDWING

90351MCA003 1 125,263đ

21 Đệm 90471-580-000 HONDA 90471580000 1 62,963đ

22 Phanh cài 125 90653-MCA-000 HONDA
GOLDWING

90653MCA000 1 379,428đ

23 Phanh cài 42 90654-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

90654MKCA01 1 77,875đ

24 Vòng bi 100x125x26 91051-MCA-003 HONDA
GOLDWING

91051MCA003 1 2,030,199đ

25 Vòng bi 35x72x17 91054-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91054MKCA01 1 559,607đ

26 Vòng bi 30x42x23 91057-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91057MKCA01 1 364,395đ

27 Phớt dầu 42x76x8 91254-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91254MKCA01 1 247,270đ

28 Phớt dầu 110x125x7 91265-MCA-003 HONDA
GOLDWING

91265MCA003 1 435,973đ

29 Phớt O trục giảm tốc 91351-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

91351MKCA00 1 183,826đ

30 Phớt O 21.5x2.9 91352-MGE-003 HONDA
REBEL 1100

91352MGE003 1 61,819đ

31 Phớt O 12x1.5 91355-MGE-700 HONDA
GOLDWING

91355MGE700 1 46,366đ

32 Chốt định vị 94301-14200 HONDA 9430114200 1 51,720đ

33 Chốt định vị 10x16 94303-10160 HONDA
GL1800

9430310160 1 35,979đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

https://panel.dov.vn
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3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-20-catalogue-bo-banh-rang-truyen-dong-cuoi-honda-goldwi
ng-2023--EPCDOV0004428 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 20 CATALOGUE BỘ
BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG CUỐI HONDA
GOLDWING 2023 (EPCDOV0004428)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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